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Thực hiện Văn bản số 07/CV-HĐ ngày 03/7/2026 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về việc xây dựng tài liệu, cử báo cáo viên 

và tổ chức tập huấn các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; 

thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật đã xây dựng tài liệu và cử báo cáo viên triển 

khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố quy 

định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn 

thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô) (gửi kèm theo) gồm: 

- Nội dung tài liệu chuyên đề pháp luật về Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND. 

- Danh sách báo cáo viên triển khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND.  

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

kính gửi Phòng Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổng hợp./. 
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TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT 

1. Tên Nghị quyết: Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 

quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước 

trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô). 

2. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn đề xuất xây dựng Nghị quyết:  

2.1. Cơ sở chính trị, pháp lý  

Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực từ 

01/01/2025. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 33 Luật số 39/2024/QH15, HĐND 

Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 quy 

định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa 

bàn thành phố Hà Nội (có hiệu lực ngày 01/01/2025) và Nghị quyết số 

42/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 33/2024/NQ-HĐND (có hiệu lực ngày 29/9/2025), (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 33/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND). Ngày 

23/4/2026, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được thông qua, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2026 với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng, trong đó quy định về biện pháp 

yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tiếp tục được kế thừa từ Luật Thủ đô 

năm 2024, đồng thời bổ sung thêm các trường hợp bị áp dụng biện pháp này để bảo 

đảm phù hợp với thực tiễn quản lý của chính quyền Thủ đô. Tại khoản 2 Điều 14 

Luật Thủ đô năm 2026 tiếp tục giao cho “Hội đồng nhân dân Thành phố quy định 

việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố”. Ngày 

01/5/2026, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức thi 

hành Luật Thủ đô, trong đó nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

Thành phố cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô về áp dụng biện 

pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội là một trong những nội dung được Luật 

Thủ đô giao quy định chi tiết và cần được ban hành kịp thời, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2026 cùng với hiệu lực của Luật Thủ đô.  

2.2. Cơ sở thực tiễn  

Việc thi hành Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

42/2025/NQ-HĐND cho thấy nhiều kết quả tích cực. Kết quả đánh giá của các cơ 

quan, đơn vị cho thấy quy định của Nghị quyết đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp 

với thực tiễn, là công cụ hữu hiệu trong quản lý nhà nước, kịp thời phòng ngừa, 

ngăn chặn hành vi vi phạm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác xử lý vi 

phạm hành chính. Tính đến ngày 30/4/2026, tổng số quyết định áp dụng biện pháp 

yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước của người có thẩm quyền trên địa bàn 

Thành phố là 801 Quyết định. Tuy nhiên, quá trình thực thi Nghị quyết số 
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33/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND cũng cho thấy một số 

vướng mắc, khó khăn nhất định. Cụ thể, Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND (Điều 3) được xây dựng trên cơ sở quy định 

của khoản 2, khoản 3 Điều 33 Luật Thủ đô năm 2024, do vậy các trường hợp được 

áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước chủ yếu tập trung 

vào 04 nhóm hành vi vi phạm liên quan đến quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, 

phòng cháy chữa cháy và công trình thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Qua đánh giá 

việc triển khai cho thấy việc thi hành Nghị quyết của HĐND Thành phố bảo đảm 

tính khả thi, các quyết định áp dụng được ban hành là cơ chế quản lý hữu hiệu, kịp 

thời ngăn chặn hành vi vi phạm và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản 

lý nhà nước các lĩnh vực liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai, phòng cháy và 

chữa cháy trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, Thủ đô là trung tâm chính trị - hành 

chính quốc gia, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, y tế và hội nhập quốc tế, có địa bàn 

rộng, ngoài các hành vi trên còn phát sinh các vi phạm khác cũng rất phức tạp và có 

tính đặc thù, nổi cộm trên thực tế như: vi phạm về môi trường, vi phạm pháp luật 

về điều kiện phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà ở kết 

hợp với kinh doanh (nhà trọ) không thuộc trường hợp phải thẩm duyệt, thẩm định 

thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng có nguy cơ cháy nổ rất cao tồn tại trong 

khu dân cư…, những hành vi này chưa được Luật Thủ đô 2024 quy định. Do vậy, 

Nghị quyết của HĐND Thành phố cũng không thể bổ sung những hành vi vi phạm 

này vào các trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, 

nước. 

3. Mục đích, ý nghĩa và tác động của Nghị quyết: 

3.1. Mục đích  

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết nhằm quy định chi tiết các nội dung 

khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô giao cho HĐND Thành phố quy định về việc áp 

dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, đồng thời phù hợp với 

chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; Tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả trong quản lý nhà nước, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm các vi phạm hành 

chính một số lĩnh vực phức tạp, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, tài sản 

của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 

môi trường trên địa bàn Thủ đô  

3.2. Ý nghĩa và tác động  

 - Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất, tính hợp hiến, hợp pháp 

trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa 

phương. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở (nhất là 
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cấp xã), đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của các cơ quan liên quan 

trong việc triển khai áp dụng Nghị quyết.  

- Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, 

đối tượng chịu tác động; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; xác định rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản. 

- Nghị quyết ban hành là công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước, tác 

động trực tiếp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức trên địa 

bàn Thủ đô. 

4. Nội dung cơ bản của Nghị quyết:  

Dự thảo Nghị quyết bao gồm 11 Điều, cụ thể:  

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.  

- Điều 2. Đối tượng áp dụng.  

- Điều 3. Các trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ 

điện, nước.  

- Điều 4. Thẩm quyền áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ 

điện, nước.  

- Điều 5. Trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành quyết định áp dụng và thực 

hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.  

- Điều 6. Căn cứ chấm dứt việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp 

dịch vụ điện, nước.  

- Điều 7. Trình tự, thủ tục chấm dứt biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch 

vụ điện, nước.  

- Điều 8. Tạm dừng việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, 

nước.  

- Điều 9. Tổ chức thực hiện. 

- Điều 10. Hiệu lực thi hành.  

- Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp.  

5. Điểm mới, đặc thù, vượt trội so với pháp luật hiện hành 

Nghị quyết quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp 

dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô năm 2026 là một biện pháp hành chính đặc 

thù được áp dụng riêng đối với địa bàn Thủ đô, hiện chưa được quy định trong các 

Luật, Văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật. 
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Nghị quyết cơ bản kế thừa các quy định của Nghị quyết số 33/2024/NQ 

HĐND và Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ( thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 

33 Luật Thủ đô 2024) về phạm vi, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng, 

thẩm quyền, trình tự thủ tục áp dụng, chấm dứt, tạm ngừng biện pháp yêu cầu 

ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước....  

Trên cơ sở khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô năm 2026 và các quy định pháp 

luật có liên quan, Nghị quyết hoàn thiện, bổ sung thêm một số quy định mới: 

- Nghị quyết không quy định biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ 

điện, nước đối với: “Công trình xây dựng, phần công trình xây dựng, hạng mục 

công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp 

thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên 

ngành mà đã đưa vào hoạt động” quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 14 Luật Thủ 

đô 2026 và khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND để phù hợp với quy định của Nghị 

quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ (hiệu lực từ 01/7/2026 

đến 28/02/2027) về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh 

doanh theo đó, đã cắt giảm thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy 

chữa, chữa cháy và phục hồi hoạt động, do vậy Nghị quyết không quy định áp dụng 

biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các trường hợp này 

để phù hợp với quy định của Chính phủ.  

- Nghị quyết bổ sung, cụ thể hóa các trường hợp bị áp dụng biện pháp yêu 

cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với “Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ 

trường, kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê (karaoke) không bảo đảm các điều kiện an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy” quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 

33/2024/NQ-HĐND. Trên thực tế, ngoài các hành vi vi phạm nghiêm trọng về 

phòng cháy, chữa cháy bị đình chỉ hoạt động cần áp dụng biện pháp này, còn có 

một số hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy mặc dù theo quy định của pháp 

luật không thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động nhưng cần thiết phải áp dụng 

biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước nhằm ngăn chặn kịp thời 

nguy cơ cháy nổ.  

- Nghị quyết quy định bổ sung, cụ thể hóa thêm trường hợp bị áp dụng biện 

pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

14 Luật Thủ đô năm 2026 đối với “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây 

dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không thực hiện yêu cầu về 

việc dừng hành vi vi phạm, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đình chỉ hoạt 

động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả”, cụ thể: căn cứ vào tình hình vi vi phạm 

về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua và Nghị 

định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
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phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị quyết quy định một số 

hành vi vi phạm có tính chất điển hình, phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

môi trường (xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định hoặc có chứa các thông số môi trường nguy 

hại; Thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường 

hoặc thải bụi, khí thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật cho phép; Không có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường 

theo quy định; Thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải không đúng quy định) để áp dụng 

biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn.  

- Nghị quyết quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp đã lập 

hồ sơ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trước ngày 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành, trong đó có việc xử lý chuyển tiếp đối với các 

trường hợp đã quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ 

điện, nước theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 33/2024/NQ-

HĐND quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện 

nước trên địa bàn thành phố Hà Nội được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

42/2025/NQ-HĐND. 

- Ngoài ra, Nghị quyết rà soát tổng thể, chỉnh sửa về mặt kỹ thuật toàn bộ 

nội dung được kế thừa từ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

42/2025/NQ-HĐND để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 



BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TP HÀ NỘI

Số:        /CAHN-TM
V/v xây dựng tài liệu, cử báo cáo viên 
và tổ chức tập huấn các văn bản triển 

khai thi hành Luật Thủ đô số 
02/2026/QH16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Sở Tư pháp Hà Nội.

Công an Thành phố nhận được văn bản số 07/CV-HĐ ngày 03/7/2026 của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc xây dựng tài liệu, cử báo 
cáo viên và tổ chức tập huấn các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô số 
02/2026/QH16.

Công an Thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Xây dựng tài liệu chuyên đề pháp luật để tuyên truyền, tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên sâu các chính sách quy định tại 03 Nghị quyết triển khai thi hành 
Luật Thủ đô1 (có phụ lục 01 gửi kèm theo).

2. Lập danh sách báo cáo viên để tuyên truyền về chính sách quy định trong 
Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành (có phụ lục 02 gửi kèm theo).

Công an Thành phố kính gửi Sở Tư pháp Hà Nội để tập hợp chung./.
Nơi nhận:
- Như trên;
(để phối hợp)
- Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;
- Giám đốc CATP;
 (để báo cáo)  
- Đ/c Nguyễn Hồng Ky, PGĐ;
- Đ/c Nguyễn Đức Long, PGĐ;
- Phòng CSPCTPVMTĐ2; CSPCCC&CNCHĐ2                                      
- Lưu: VT, TM-Đ4Tuyết.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền

1 (1) Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện 
ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau 
cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm d khoản 
1 Điều 26 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16);
(2) Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định về mức tiền phạt đối với 
một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan 
trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16);
(3) Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối 
với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố (thực hiện 
khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô)



Phụ lục 01
(Ban hành kèm theo Công văn số………/CAHN-TM ngày …./7/2026 của CATP)

Chuyên đề 1

NỘI DUNG TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ
NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2026/NQ-HĐND 

I. Tên Nghị quyết: Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, 
người chấp hành xong án phạt tù về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện 
điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Thủ đô năm 2026)

II. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn đề xuất xây dựng Nghị quyết
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15).
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.
- Luật Việc làm số 74/2025/QH15.
- Luật Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
-Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
- Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về 
chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng 
Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện.

- Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Về công tác quản lý người quản lý sau cai nghiện ma túy, người chấp 

hành xong án phạt tù về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội
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Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở trong nước 
nói chung, trên địa bàn Thủ đô nói riêng diễn biến rất phức tạp, nhất là trên các 
tuyến, địa bàn trọng điểm với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma 
túy ngày càng tinh vi, nhất là gia tăng sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội và 
thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để thực hiện hành vi phạm tội. 

Số người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau 
cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy luôn ở mức cao 
với những diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra phức tạp về ANTT, TTATXH trên 
địa bàn Thành phố: Năm 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 17.528 người 
nghiện, người sử dụng ma túy trong danh sách quản lý1, đa số người nghiện ma 
túy sử dụng các loại ma túy tổng hợp - đây là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy rất lớn 
và có xu hướng gia tăng từng năm, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, gây 
bức xúc trong nhân dân; Năm 2026 (tính đến ngày 14/4/2026), tổng số người 
nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện ma túy 
trên địa bàn thành phố Hà Nội là: 10.271 người (giảm 7.360 người so với năm 
2021 do phân loại, rà soát theo tiêu chí quản lý của Luật Phòng, chống ma túy 
2021), trong đó: có mặt tại cộng đồng: 6.013 người (chiếm 58,5%); Vắng mặt: 96 
người (chiếm 1%); Ở Cơ sở cai nghiện: 4.118 người (chiếm 40,1%); Ở cơ sở tạm 
giữ, trại tạm giam: 44 người (chiếm 0,4%) - số liệu giảm do căn cứ tiêu chí của 
Luật phòng chống ma túy 2021 và tính chất,xu hướng người nghiện, người sử 
dụng trái phép chất ma túy sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp, bán tổng hợp khác 
nhau gây khó khăn trong công tác phát hiện, quản lý và điều trị, đặc biệt số người 
nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa... tuy nhiên, con 
số này chưa phản ánh đúng tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô khi mà số người 
nghiện ma túy được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy tăng dần qua các năm (năm 
2023: 2.490; năm 2024: 3.375; năm 2025: 4.295). Từ 1/3/2025, Công an TP tiếp 
nhận các Cơ sở cai nghiện từ Sở Lao động thương binh và xã hội theo Đề án của 
Bộ Công an, kết quả 01 năm: tiếp nhận mới 3.935 người cai nghiện2; hoàn thành 
cai nghiện ma túy 3.909 trường hợp3.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, tính đến 14/4/2026, trên địa bàn TP 
Hà Nội có 16.314 người chấp hành xong án phạt tù về ma túy (trong đó, đặc xá: 
136, tha tù trước thời hạn có điều kiện: 63, đã chấp hành xong án phạt tù: 16.115). 
Số người chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng là một trong những nguyên 
nhân tiềm ẩn làm phát sinh các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu không có cơ 
chế, quản lý, hỗ trợ và phòng ngừa hiệu quả.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy, người quản lý sau cai 
nghiện, người chấp hành xong án phạt tù ở cộng đồng còn nhiều gây nguy cơ hình 
thành, phát sinh những điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép 
ma túy (trung bình hàng năm có hơn 1.000 người hoàn thành chương trình cai 

1 Trong đó: Có mặt tại cộng đồng: 11.961 người; Vắng mặt: 2.359 người; Ở Cơ sở cai nghiện của Thành 
phố: 1.649 người; Ở trường trại: 1.559 người.

2Tăng 1.464 người = 59,2% so với mốc thời gian từ 15/12/2025 - 28/02/2025; giảm 359 người = 8,4% so với 
mốc thời gian từ 15/12/2024 - 14/12/2025.

3Tăng 2.377 = 155,2% so với mốc thời gian từ 15/12/2025 - 28/02/2025, tăng 793 người = 24,5% so với mốc 
thời gian từ 15/12/2024 - 14/12/2025.
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nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy về địa phương được đưa vào quản lý người 
sau cai nghiện ma túy và có hơn 2.000 người chấp hành xong án phạt tù về ma 
túy về cộng đồng) - số đối tượng trên thường rất dễ trở thành tội phạm về TTXH 
với các nguyên nhân: mua đi, bán lại ma túy hoặc cướp, trộm cắp tài sản... để vừa 
có tiền chi tiêu vừa có ma túy để sử dụng, đáng lưu ý, một trong những nguyên 
nhân gây tái nghiện, tái vi phạm pháp luật của người sau cai nghiện ma túy và 
người chấp hành xong án phạt tù là không có nghề nghiệp ổn định, còn thiếu hiểu 
biết về pháp luật, trong khi đó các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy 
ngày càng chặt chẽ, dẫn đến thực trạng hiện nay nhiều đối tượng trẻ tuổi từ việc 
được rủ rê cùng sử dụng trái phép chất ma túy trở thành đồng phạm trong việc tổ 
chức sử dụng trái phép chất ma túy, rồi tiếp tục thực hiện các vi phạm pháp luật 
với mức độ ngày càng đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cướp tài sản....

Hà Nội là Thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, 
tập trung nhiều đầu mối giao thông huyết mạch đi các tỉnh thành phố trong nước 
bao gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không nội địa và quốc tế… với số 
lượng người từ các tỉnh trong cả nước về cư trú làm ăn, sinh sống và học tập trên 
địa bàn Thủ đô lớn, ngoài ra mỗi năm có hàng triệu lượt khách nước ngoài, việt 
kiều nhập cảnh, tạm trú tại Hà Nội với nhiều mục đích khác nhau…, đây là những 
điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm hình sự nói chung, tội phạm ma túy nói 
riêng lợi dụng hoạt động. Trong sự hội nhập, phát triển kinh tế, kéo theo đó là 
phát sinh tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn ma túy, gia tăng số người trẻ sử dụng 
trái phép chất ma túy và tỷ lệ người tái nghiện ma túy, cần thiết phải áp dụng các 
biện pháp quản lý cụ thể để làm tốt công tác phòng, ngừa tội phạm và tệ nạn ma 
túy theo Luật Phòng, chống ma túy 2025 và ngăn chặn nguy cơ phát sinh các loại 
tội phạm khác do "tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm".

2.2. Về hệ thống Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội
2.2.1. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập
(1) Ngày14/2/2026, CATP Hà Nội có Quyết định số 1169, 1170, 1171, 

1172/QĐ-CAHN về việc công bố Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, số 2, số 3, số 4 
thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với 
phạm vi cai nghiện theo 03 giai đoạn: (1)Tiếp nhận, phân loại; (2)Điều trị cắt cơn, 
giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác; (3)Giáo dục, tư 
vấn, phục hồi hành vi, nhân cách. 

(2) Việc thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng phát huy vai trò chuyên môn của cơ sở cai nghiện công 
lập, đa dạng hóa hình thức cai nghiện, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người 
nghiện ma túy, nâng cao hiệu quả hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa 
tái nghiện. Tuy nhiên, hiện chưa có khung định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước liên quan đến công tác cai nghiện ma 
túy làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ đối với công tác cai nghiện tại các cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định, do đó, đến nay, các cơ sở cai nghiện 
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ma túy này chưa thể cung cấp được các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đình, cộng đồng. 

(3) Tính đến 01/3/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội không có trường 
hợp nào đang cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

2.2.2.Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do tư nhân quản lý
(1) Từ 12/2020 đến 6/2024, trên địa bàn Hà Nội, có 03 cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện ngoài công lập đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp 
giấy phép và hoạt động gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng; 
Trung tâm nghiên cứu điều trị cai nghiện bằng châm cứu thuộc Bệnh viện Châm 
cứu Trung ương, Bộ Y tế; Phòng Điều trị nghiện ma túy và chống tái nghiện, Viện 
sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế; đã tiếp nhận và điều trị cho 
3.953 lượt người.

(2) Tình hình hoạt động của các cơ sở cai nghiện tư nhân
- Các cơ sở đều hoạt động trên cơ sở giấy phép của Bộ Y tế cấp theo quy 

định của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 quy định về điều kiện, thủ 
tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 
tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, các cơ sở này đều 
chưa đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí đối với một cơ sở cai nghiện ma túy tự 
nguyện, do đó, hiện chỉ thực hiện việc cắt cơn từ 7 đến 10 ngày cho người sử dụng 
ma túy tự nguyện đến đăng ký điều trị.

- Tháng 6/2024, Phòng Điều trị nghiện ma túy và chống tái nghiện, Viện sức 
khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai đã hết hạn giấy phép hoạt động theo Nghị định 
147/2013/NĐ-CP và không tiếp tục hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Tháng 8/2024, Trung tâm nghiên cứu điều trị cai nghiện bằng châm cứu 
thuộc Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã hết hạn giấy phép hoạt động và chuyển 
sang hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Từ tháng 9/2024 đến nay, chỉ còn Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch 
Đằng hoạt động trên cơ sở giấy phép hoạt động theo Nghị định số 147/2003/NĐ-
CP có thời hạn đến năm 2028. Như vậy, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện chỉ 
còn Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng (hiện đang điều trị cắt cơn 
cho 9 người) là cơ sở cai nghiện tư nhân thuộc quản lý nhà nước của Công an 
Thành phố.

(3) Quy định của Chính phủ liên quan đến thành lập cơ sở cai nghiện ma 
túy tư nhân theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 
chống ma túy

Các quy định điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện 
ma túy tư nhân với nhiều quy định nghiêm ngặt đảm bảo các điều kiện thiết yếu 
phục vụ công tác cai nghiện4, dẫn tới nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không 

4Gồm: (1) Cơ sở vật chất: Khu y tế và điều trị cắt cơn: Phòng làm việc, phòng đặt thiết bị, kho thuốc, 
phòng khám, phòng điều trị các bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm, phòng cấp cứu; phòng điều trị cắt cơn 
có diện tích tối thiểu 05 m2/người cắt cơn và có công trình vệ sinh khép kín. Khu quản lý người cai nghiện ma túy 
phải đáp ứng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 46 của Luật Phòng, chống ma túy và phải bố trí: nhà ở của 
người cai nghiện ma túy có diện tích phòng ở tối thiểu 04 m2/người; nhà sinh hoạt chung; nhà ăn của người cai 



5

đầu tư vào dự án đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở cung cấp dịch 
vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. 

Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 
15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống ma túy ban hành (có hiệu lực từ 01/7/2026) đã thể hiện rõ định 
hướng của Nhà nước trong việc mở rộng xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy, 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy 
ngoài công lập; so với Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, Nghị định mới đang thể 
hiện xu hướng mở hơn, linh hoạt hơn và thực tiễn hơn đối với việc thành lập và 
vận hành cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, đặc biệt ở các nhóm tiêu chí về điều 
kiện thành lập, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đáng chú ý, Nghị định đã tiếp cận 
hoạt động cai nghiện theo hướng dịch vụ chuyên môn, cho phép tổ chức, cá nhân 
thực hiện một hoặc nhiều giai đoạn cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện thực 
tế. Đồng thời, các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị có xu hướng 
linh hoạt hơn, bảo đảm phù hợp quy mô và phạm vi hoạt động, thay vì áp dụng 
cứng nhắc theo mô hình tập trung như trước đây - đây là cơ sở pháp lý quan trọng 
để địa phương nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết hỗ trợ phát triển cơ sở cai nghiện 
ma túy tư nhân nhằm cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài 
ngân sách nhà nước tham gia công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho 
người nghiện ma túy. 

2.3. Về thực tiễn phát triển hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ 
sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Việc phát triển hệ thống cơ sở cai nghiện tư nhân và dịch vụ cai nghiện tự 
nguyện tại cộng đồng là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và xu thế tất yếu của xã 
hội. Trong bối cảnh các cơ sở công lập đang chịu áp lực quá tải và mô hình cai 
nghiện tập trung bộc lộ nhiều hạn chế, sự tham gia của khu vực tư nhân giúp đa 
dạng hóa lựa chọn cho người dân. Đây chính là định hướng bền vững, chuyển từ 
quản lý hành chính thuần túy sang cung ứng dịch vụ an sinh xã hội chuyên nghiệp, 
vừa giảm tải cho ngân sách nhà nước, vừa huy động được tối đa nguồn lực xã hội 
cho mục tiêu xây dựng một Thủ đô an toàn và lành mạnh.

Trên thực tế, nhiều người nghiện ma túy có nhu cầu sử dụng dịch vụ cai 
nghiện tự nguyện chất lượng cao, bảo đảm tính riêng tư và được hỗ trợ thường 
xuyên, liên tục tại cộng đồng, điều này đáp ứng trực tiếp nhu cầu cấp thiết của 
người nghiện và gia đình về một môi trường điều trị nhân văn, bảo mật thông tin 
và không bị tách rời khỏi mạng lưới hỗ trợ của người thân. Thay vì cảm giác bị 
"cách ly", người nghiện được tiếp cận với các dịch vụ y tế, tâm lý hiện đại và linh 
hoạt ngay tại địa phương, giúp giảm thiểu mặc cảm xã hội và nâng cao tỷ lệ tái 
hòa nhập thành công.

nghiện ma túy; khu rèn luyện thể chất, thể dục thể thao cho người cai nghiện ma túy. Khu dạy văn hóa (nếu tiếp 
nhận người cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) hoặc liên kết dạy văn hóa. Khu giáo dục nghề nghiệp 
hoặc liên kết giáo dục nghề nghiệp. Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, 
chất thải.(2) Trang thiết bị phục vụ hoạt động cai nghiện ma túy đáp ứng theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định và phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 
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Mặc dù phát triển hệ thống cai nghiện tư nhân là hướng đi tất yếu, song 
thực tế hiện nay lĩnh vực này vẫn đang đối mặt với rất nhiều rào cản khiến các 
nhà đầu tư chưa thực hiện. Khó khăn lớn nhất nằm ở sự thiếu hụt các cơ chế đặc 
thù và chính sách ưu đãi đủ mạnh để bù đắp cho nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn 
cũng như rủi ro vận hành cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tâm lý e ngại 
về tính chất đặc thù của đối tượng quản lý, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an 
ninh trật tự, đòi hỏi quy trình giám sát khắt khe và đội ngũ nhân sự chuyên môn 
sâu nhưng khó tuyển dụng. Sự định kiến của cộng đồng đối với các cơ sở cai 
nghiện đặt tại khu dân cư cũng tạo nên áp lực vô hình, gây khó khăn cho doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

2.4. Về thực tiễn đào tạo lao động tại cơ sở cai nghiện và mối liên kết với 
các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tiếp nhận người hoàn thành cai nghiện

Qua kết quả khảo sát nhu cầu học nghề của người đang cai nghiện ma túy 
tại 04 Cơ sở cai nghiện trên địa bàn Thành phố (do Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy thực hiện trong tháng 5/2026) cho thấy nhu cầu học nghề tập 
trung chủ yếu vào các nhóm nghề kỹ thuật thực hành và nghề dịch vụ có khả năng 
tạo việc làm nhanh như: hàn điện, điện dân dụng, may công nghiệp, sửa chữa xe 
máy, sửa chữa điện thoại, sửa chữa máy tính, điện lạnh, thiết kế tạo mẫu tóc, chăn 
nuôi thú y, pha chế đồ uống, mộc dân dụng và trồng trọt chăn nuôi kỹ thuật cao - 
đây đều là các ngành nghề có đặc điểm chung là thời gian đào tạo tương đối ngắn, 
yêu cầu trình độ đầu vào không quá cao, phù hợp với khả năng tiếp cận của người 
đang cai nghiện ma túy và có nhu cầu tuyển dụng thực tế lớn trên thị trường lao 
động Hà Nội.

Cùng với đó, kết quả khảo sát lĩnh vực ngành nghề mà người nghiện mong 
muốn làm việc (có thể lựa chọn nhiều đáp án): 72% có mong muốn làm việc thực 
hành đơn giản (sửa chữa điện máy, rửa xe, làm đồ thủ công...); 62% có mong 
muốn làm việc trong lĩnh vực sản xuất/công nghiệp (cơ khí, điện tử, may mặc, 
giày da...); 58% có mong muốn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ thương mại (bán 
hàng, giao hàng, nhân viên kho, bảo vệ, tạp vụ...); 47% có mong muốn làm nghề 
xây dựng; 31% có mong muốn làm nông nghiệp - kết quả khảo sát cũng phản ánh 
một thực tế quan trọng là đa số người đang cai nghiện ma túy có xu hướng lựa 
chọn các ngành nghề mang tính thực hành, có khả năng tạo thu nhập nhanh, dễ 
tìm việc hoặc có thể tự tạo việc làm sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, điều 
này cho thấy nhu cầu lớn về việc được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thông qua 
việc làm thực chất thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động quản lý, giáo dục hoặc cai 
nghiện mang tính hành chính; đồng thời, cơ cấu ngành nghề được lựa chọn cũng 
tương đối phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay của các doanh nghiệp 
sản xuất, cơ sở dịch vụ, làng nghề và khu vực kinh tế phi chính thức trên địa bàn 
Thành phố. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy hoạt động đào tạo nghề tại cơ 
sở cai nghiện ma túy công lập vẫn còn những hạn chế nhất định. Các cơ sở chủ 
yếu tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn; cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành còn 
hạn chế, đặc biệt, việc liên kết giữa cơ sở cai nghiện với tổ chức, cá nhân, cơ sở 
sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp để tiếp nhận lao động ngay sau khi hoàn thành 
cai nghiện còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng người học nghề sau khi hoàn 
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thành cai nghiện về địa phương vẫn khó tìm được việc làm ổn định, thu nhập thấp 
hoặc quay trở lại môi trường cũ, làm gia tăng nguy cơ tái nghiện.

Từ thực tiễn nêu trên cho thấy, nếu chỉ dừng ở việc đào tạo nghề trong cơ 
sở cai nghiện mà không có cơ chế hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp 
tiếp nhận lao động và tạo việc làm tại cộng đồng thì hiệu quả tái hòa nhập cộng 
đồng sẽ không bền vững. Việc làm ổn định chính là yếu tố quan trọng nhất giúp 
người sau cai nghiện ma túy duy trì thu nhập, ổn định tâm lý, giảm mặc cảm xã 
hội và hạn chế nguy cơ tái nghiện. 

2.5. Về thực tiễn sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, người 
chấp hành xong án phạt tù về ma túy tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Việc sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy tại các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay còn rất nhiều 
khó khăn, hạn chế và chưa tương xứng với nhu cầu thực tế của người sau cai 
nghiện ma túy. Mặc dù, Hà Nội là địa bàn tập trung đông dân cư, có tốc độ đô thị 
hóa cao, quy mô thị trường lao động lớn với hàng triệu lao động từ các tỉnh, thành 
phố khác đến sinh sống và làm việc, tuy nhiên, khả năng tiếp cận việc làm chính 
thức của người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù rất hạn 
chế do bản thân trình độ, tay nghề thấp cùng với mặc cảm tự ti, kỳ thị xa lánh của 
cộng đồng dẫn tới số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận 
lao động là người sau cai nghiện ma túy trên thực tế rất ít và chủ yếu tập trung ở 
các mô hình sản xuất nhỏ, lao động giản đơn hoặc các cơ sở mang tính hỗ trợ xã 
hội, chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút cơ sở kinh doanh "mạnh dạn" tiếp 
nhận nguồn nhân lực này vào làm việc và đạo tào trở thành lao động giỏi. Thực 
tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp chỉ tiếp nhận người sau cai nghiện ma túy thông 
qua các chương trình phối hợp giới thiệu việc làm với cơ sở cai nghiện hoặc chính 
quyền địa phương, nhưng tỷ lệ duy trì việc làm bền vững chưa cao. Một số mô 
hình doanh nghiệp xã hội, hợp tác xã hoặc cơ sở sản xuất gắn với hoạt động hỗ 
trợ tái hòa nhập cộng đồng bước đầu mang lại hiệu quả tích cực nhưng quy mô 
còn nhỏ, thiếu nguồn lực đầu tư và chưa có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh từ ngân sách 
nhà nước để mở rộng mô hình. 

Từ góc độ cơ sở kinh doanh, phần lớn doanh nghiệp hiện nay chưa sẵn sàng 
tiếp nhận lao động là người sau cai nghiện ma túy do lo ngại nhiều rủi ro phát sinh 
trong quá trình sử dụng lao động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn lo ngại 
ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu hoặc tâm lý của các lao động khác trong doanh 
nghiệp khi tiếp nhận người có quá khứ nghiện ma túy. Ngoài yếu tố tâm lý và rủi 
ro xã hội, doanh nghiệp thực tế còn phải phát sinh thêm nhiều chi phí so với lao 
động thông thường (phải bố trí thêm nhân sự hướng dẫn, quản lý, hỗ trợ thích 
nghi môi trường làm việc, hỗ trợ tâm lý và theo dõi quá trình hòa nhập lao động), 
đồng thời, tỷ lệ biến động lao động trong nhóm này thường cao hơn do tâm lý 
mặc cảm, thiếu ổn định cuộc sống hoặc khó khăn trong thích nghi môi trường làm 
việc. Điều này làm tăng chi phí quản trị nhân sự, chi phí đào tạo và rủi ro sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, hiện nay chưa có nhiều cơ chế hỗ trợ 
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đủ mạnh để chia sẻ với doanh nghiệp khi tham gia tiếp nhận lao động là người 
sau cai nghiện ma túy. 

III. Mục đích, ý nghĩa và tác động của Nghị quyết
1. Mục đích, ý nghĩa
- Xây dựng chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý để thu hút thêm doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực cai nghiện ma túy; mở rộng 
mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng 
trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện để người nghiện ma túy được tiếp cận các 
dịch vụ tư vấn, điều trị, phục hồi và hỗ trợ cai nghiện phù hợp với nhu cầu, hoàn 
cảnh và điều kiện thực tế; nâng cao hiệu quả cai nghiện và hạn chế tái nghiện.

- Tạo động lực để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận lao 
động thuộc nhóm đối tượng đặc thù; góp phần giúp người lao động ổn định cuộc 
sống, nâng cao thu nhập và giảm nguy cơ tái nghiện, tái phạm, bảo đảm an ninh 
trật tự và mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững của Thủ đô Hà Nội trong 
giai đoạn hiện nay.

2. Tác động của Nghị quyết
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hoàn thiện hệ thống pháp luật của 

Thành phố trong việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô. Đảm bảo phù hợp với Luật 
Phòng, chống ma túy, Luật Việc làm, Luật Ngân sách nhà nước và các chủ trương 
xã hội hóa được quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Có tác động tích cực 
đối với việc hoàn thiện cơ chế pháp lý về xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy 
và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Thủ đô.

- Tác động về kinh tế: Về lâu dài, chính sách có thể giúp giảm chi phí xã 
hội phát sinh từ tái nghiện, tái phạm tội, thất nghiệp, mất an ninh trật tự và giảm 
áp lực đầu tư ngân sách cho hệ thống cơ sở cai nghiện công lập. Tuy nhiên, chính 
sách cũng làm phát sinh nghĩa vụ chi ngân sách địa phương để thực hiện các khoản 
hỗ trợ ưu đãi.

- Tác động về xã hội: Chính sách có tác động xã hội tích cực và trực tiếp 
đối với công tác phòng, chống ma túy, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Chính sách còn có ý nghĩa thúc đẩy 
thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tăng tính nhân văn, giảm kỳ thị đối với 
người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện để họ từng bước phục hồi và tái hòa 
nhập cộng đồng bền vững. 

- Tác động về giới: Việc bổ sung, xây dựng chính sách mới không có sự tác 
động về giới.

- Tác động của thủ tục hành chính: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 
theo dự thảo Nghị quyết sẽ phát sinh một số thủ tục hành chính liên quan đến hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ, xác nhận điều kiện hoạt động, xác định số lao động thuộc diện 
hỗ trợ, thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương... Tuy 
nhiên, các thủ tục này là cần thiết nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát 
đúng đối tượng và phòng ngừa tình trạng trục lợi chính sách. 

- Tác động tiêu cực: Có thể phát sinh việc lợi dụng chính sách để kê khai 
khống số lao động là người sau cai nghiện ma túy, ký hợp đồng lao động hình 
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thức hoặc sử dụng chính sách ưu đãi để hợp thức hóa hoạt động kinh doanh không 
đúng mục đích. 

IV. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
1. Phạm vi: quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ 
cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, người chấp 
hành xong án phạt tù về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng
(1) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư vào cơ sở cai nghiện 

ma túy tư nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng.

(2) Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người 
sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy.

(3) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ
(1) Dự án đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở cung cấp dịch 

vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:
a) Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập và hoạt động theo 

quy định của pháp luật có dự án đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng;

b) Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, 
cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

(2) Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở sản 
xuất kinh doanh) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có sử 
dụng tối thiểu 30% tổng số lao động là người sau cai nghiện ma túy, người chấp 
hành xong án phạt tù về ma túy và có hợp đồng lao động theo quy định của pháp 
luật về lao động. Trường hợp người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong 
án phạt tù về ma túy là thành viên cùng hộ gia đình với chủ hộ kinh doanh hoặc 
là thành viên hộ kinh doanh thì không yêu cầu hợp đồng lao động.

4. Nội dung chính sách ưu đãi, hỗ trợ
(1) Đối với dự án đầu tư vào cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:
a) Miễn tiền sử dụng đất khi thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ 

sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; thời 
gian hưởng chính sách: căn cứ thời gian dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền 
cho phép;

b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ các hoạt động của 
cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng đồng; thời gian hưởng chính sách: trong thời hạn theo 
quy định của pháp luật và chính sách ưu đãi khác của Thành phố;

c) Hỗ trợ lãi suất vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, 
mở rộng việc làm từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng 
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chính sách xã hội Thành phố khi thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, cơ sở 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng:

- Mức hỗ trợ: 50% lãi suất khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Hình thức hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ trực tiếp đối với cơ sở cai 

nghiện ma túy, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả lãi tại Ngân hàng chính sách xã hội. 
Thực hiện chi trả hỗ trợ 01 năm/01 lần đối với 01 cơ sở.

- Thời gian hưởng chính sách: trong 05 năm kể từ ngày thành lập.
d)Tiền ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho các hoạt 

động tư vấn, tuyên truyền, phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, phát triển 
các mô hình mới về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và tiền khuyến 
khích, động viên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong 
công tác phòng, chống ma túy được tính là chi phí hợp pháp của doanh nghiệp 
khi hạch toán hoặc được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với cá nhân cư 
trú tại Thành phố.

(2) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng tối thiểu 30% tổng số lao 
động là người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy 
được vay vốn tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết 
định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03/3/2026 của Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách 
Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội 
cụ thể như sau:

a) Mức vay tối đa là 10 tỷ đồng/cơ sở sản xuất kinh doanh và không quá 
500 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh;

b) Lãi suất cho vay được áp dụng bằng lãi suất cho vay đối với đối tượng 
hộ nghèo theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân Thành phố;

c) Thời hạn cho vay: Áp dụng theo quy định hiện hành của chương trình tín 
dụng theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 
hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội.

(3) Nguyên tắc áp dụng
a) Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 3 chỉ 

được hưởng 01 chính sách ưu đãi, hỗ trợ cao nhất về lãi suất vay vốn của Thành 
phố;

b) Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng, sử dụng không đúng mục 
đích đăng ký dự án đầu tư sẽ thực hiện chấm dứt, thu hồi, bồi hoàn theo quy định 
hiện hành của pháp luật.

(4) Nguồn kinh phí: nguồn ngân sách cấp Thành phố.
V. Điểm mới, đặc thù, vượt trội 
1. Việc nâng mức cho vay tối đa lên 10 tỷ đồng/cơ sở sản xuất kinh doanh, 

mức cho vay này đã có sự hỗ trợ hơn rất nhiều so với mức cho vay quy định tại 
tiết b, khoản 2, điều 7 Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03/3/2026 của Chính 
phủ (mức cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/cơ sở sản xuất kinh doanh và không quá 200 
triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh), thể hiện tính ưu việt 
của dự thảo Nghị quyết; đồng thời, đảm bảo hài hòa với mức cho vay theo quy 
định đối với 01 cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở 
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rộng việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm (khoản 1, Điều 5 Nghị định quy định mức cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh tối đa là 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho 01 người lao động 
được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm).

2. Đối với dự án đầu tư vào CSCN tư nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ cai tại 
gia đình cộng đồng, từ trước đến nay chưa có chính sách nào hỗ trợ riêng đối với 
đối tượng này: Đây là lĩnh vực mang tính đặc thù, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, trực 
tiếp góp phần bảo đảm an ninh trật tự, sức khỏe cộng đồng và giảm các hệ lụy 
phát sinh từ tệ nạn ma túy nhất là trong thời điểm Luật Phòng, chống ma túy năm 
2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCMT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/7/2026) quy định nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động của cơ sở cai 
nghiện ma túy tư nhân, cơ cở cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (quy định tại 
khoản 8 Điều 3; điểm b khoản 5 Điều 42; điểm d khoản 1 Điều 46). Trên thực tế, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực này có chi phí đầu tư cao về 
đất đai và cơ sở hạ tầng, chi phí vận hành lớn, yêu cầu đội ngũ chuyên môn cao, 
cơ sở vật chất đặc thù, trong khi khả năng sinh lợi không cao và thời gian thu hồi 
vốn kéo dài, mang tính phục vụ xã hội cao. Nếu không có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh 
thì khó thu hút nguồn lực xã hội tham gia.
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Chuyên đề 2

NỘI DUNG TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ 
NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2026/NQ-HĐND

1. Tên Nghị quyết
Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố 

quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa 
bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô số 
02/2026/QH16).

2. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn đề xuất xây dựng Nghị quyết
2.1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô quy định: “Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành 
phố cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung và thẩm quyền phạt tiền 
tương ứng do Chính phủ quy định đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng 
trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, 
an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội trên địa bàn Thành phố”.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15.
- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 
67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 
56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15.

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15. 
- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14  đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 23/2023/QH15 và Luật số 
118/2025/QH15.

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 
Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
51/2019/QH14, Luật số 23/2023/QH15 và Luật số 118/2025/QH15.

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 118/2025/QH15. 

- Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 118/2025/QH15.

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15.
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- Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 
phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, 
trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 
56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một 
số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 58/2026/NĐ-CP của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quy định 
điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý sử dụng pháo; quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước.

- Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ 
điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

- Nghị định số 189/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý 
vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

2.2. Cơ sở thực tiễn
(1) Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, trong thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố, các 
đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Căn cứ Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 08/5/2024 của UBND Thành phố 
về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 
phòng, chống bạo lực gia đình, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, các đơn 
vị của Thành phố tổ chức kiểm tra, phát hiện 32.845 vụ việc, xử lý 36.151 trường 
hợp vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phạt tiền 78.538.528.400 đồng. 

Sau 06 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Về cơ bản Nghị 
định 282/2025/NĐ-CP đã nâng mức phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội, tuy nhiên, với đặc thù của Thủ đô tốc độ đô thị hóa 
nhanh, số lượng dân cư đông, biến động dân cư phức tạp và trình độ dân trí cao, 
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đòi hỏi tính thực thi pháp luật tiên phong nhất, tính răn đe pháp luật và tuyên truyền 
pháp luật cao nhất, trong khi đó, một số hành vi vi phạm quy định về đăng ký quản 
lý cư trú; cấp, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện... mức tiền phạt 
còn thấp, chưa đủ sức răn đe đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. 

 (2) Lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại
Sau khi bỏ Công an cấp huyện, Công an cấp xã vừa sắp xếp tổ chức, lực 

lượng làm công tác quản lý người nước ngoài (NNN) còn mỏng, phải kiêm nhiệm 
nhiều lĩnh vực. Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và kiểm tra hậu kiểm của các 
sở, ban, ngành trong Thành phố còn hạn chế, bất cập. Ý thức chấp hành việc khai 
báo tạm trú cho NNN của các Cơ sở lưu trú còn hạn chế. Trong khi đó, công tác 
tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý NNN cư trú và trách nhiệm của 
các cá nhân, đơn vị liên quan theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 
của NNN tại Việt Nam còn chưa được thường xuyên, liên tục. Dẫn đến nhiều cơ 
sở lưu trú không thông báo cho cơ quan Công an về việc NNN thuê nhà đã quá 
hạn tạm trú để xử lý theo quy định.

Mặt khác, quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh 
vực này còn nhẹ, không đủ tính răn đe đối với NNN và chủ cơ sở lưu trú. Việc 
này có thể dẫn đến việc che giấu hành vi vi phạm pháp luật khác của NNN hoặc 
vì lợi nhuận mà bỏ qua các lỗi vi phạm khác của NNN.

2.3. Lĩnh vực giao thông đường bộ 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ, Công an Thành phố chủ trì giải quyết 02 

điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố, các đơn 
vị trong Công an Thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự đô 
thị và an toàn giao thông: tập trung rà soát lắp đặt hệ thống Camera AI, thành lập 
trung tâm camera giám sát tại cơ sở; đẩy mạnh giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh 
tự phát và triển khai mô hình "lưỡng dụng" trên địa bàn xã, phường tiếp tục điều 
hành, phân luồng tại 16 điểm thường xuyên ùn tắc; đồng thời tăng cường kiểm tra 
các công trình thi công ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông (từ ngày 
15/12/2023 đến ngày 14/3/2026, Công an Thành phố đã xử lý 552.912 trường hợp 
vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã bị xử lý, tổng số tiền phạt hơn 1.370 tỷ 
đồng; hệ thống Camera giám sát phát hiện, gửi thông báo 30.239 trường hợp vi 
phạm, riêng hệ thống Camera AI phát hiện, gửi thông báo 19.304 trường hợp vi 
phạm). 

Sau hơn 01 năm triển khai thi hành Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật 
tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi 
điểm giấy phép lái xe. Tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, 
vỉa hè, vi phạm biển quảng cáo, tái diễn chợ cóc và kinh doanh tự phát, Công an 
Thành phố đã triển khai quyết liệt, chủ động các giải pháp về trật tự đô thị trong 
bối cảnh Thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp nhằm tạo 
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thế chủ động các xã, phường trong công tác quản lý địa bàn, tăng cường công tác 
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm 
kéo dài, tuy nhiên, nhiều nội dung còn gặp phải khó khăn, vướng mắc về cơ sở 
pháp lý và thực tiễn trong quá trình triển khai như: chợ cóc tái hoạt động, xe đẩy 
hàng rong, biển quảng cáo,... Mặt khác, mức tiền phạt đối với những hành vi này 
còn thấp, chưa đủ sức răn đe đối với cá nhân, tổ chức vi phạm, như: hành vi “Dùng 
xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông”, có mức 
tiền phạt theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP là từ 100.000 đồng đến 
200.000 đồng; Hành vi “Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng 
đường, trên vỉa hè các tuyển phố có quy định cấm bán hàng”, có mức tiền phạt 
theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP là từ 200.000 đồng đến 250.000 
đồng... 

Căn cứ các cơ sở pháp lý, chính trị và thực tiễn nêu trên thì việc ban hành 
Nghị quyết quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội giao thông đường bộ liên quan trật tự 
đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết và bảo đảm đúng thẩm quyền 
nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức, đồng thời giữ vững 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần rút ngắn thời gian, quá trình giải quyết 05 
điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô trong đó trọng tâm vấn đề trật tự đô thị, ùn tắc giao 
thông. Việc xây dựng chính sách quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên 
địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 02 (hai) lần mức tiền phạt chung và 
thẩm quyền phạt tiền tương ứng do Chính phủ quy định đối với các hành vi vi 
phạm hành chính tương ứng trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao 
thông đường bộ.

3. Mục đích, ý nghĩa và tác động của Nghị quyết
(1) Mục đích, ý nghĩa:
- Cụ thể hóa, quy định chi tiết các nội dung được Luật Thủ đô giao thuộc 

thẩm quyền của HĐND Thành phố.
- Tạo cơ sở pháp lý trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối 

với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao 
thông đường bộ của các lực lượng chức năng Thành phố góp phần giải quyết 
các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị.

- Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức trong 
các hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phòng 
ngừa, giáo dục chung trong xã hội và kéo giảm tình hình tội phạm, các hành vi 
vi phạm pháp luật khác.

(2) Tác động của Nghị quyết
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hoàn thiện hệ thống pháp luật của 

Thành phố trong việc triển khai thực hiện Luật Thủ đô. Bảo đảm tính minh bạch, 
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rõ ràng, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
+ Tác động về kinh tế: Việc quy định về chính sách như đề xuất nhằm nâng 

cao hiệu lực quản lý nhà nước, hạn chế vi phạm, giảm thiểu chi phí xã hội do mất 
trật tự, an toàn xã hội và góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, kỷ cương. 
Tạo tiền đề cho phát triển kinh tế khi công tác ANTT, TTATXH được đảm bảo, 
thực hiện đúng các quy định, mục tiêu, thực thi chính sách thuế của Nhà nước.

+ Tác động về xã hội: Việc xây dựng chính sách sẽ tác động đến ý thức của 
cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, 
an toàn xã hội, giao thông đường bộ gắn với trật tự đô thị nếu không sẽ bị áp dụng 
mức tiền phạt cao hơn mức tiền phạt chung; như vậy, tác động về xã hội của việc 
xây dựng chính sách là tích cực, phù hợp với những chính sách, biện pháp Thành 
phố đang triển khai mạnh mẽ về tập trung giải quyết 05 điểm nghẽn trên địa bàn 
Thành phố, để xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - 
Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát 
triển.

+ Tác động về giới: Việc bổ sung, xây dựng chính sách mới không có sự 
tác động về giới.

+ Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh các thủ tục hành chính.
+ Tác động tiêu cực: Trong quá trình thực hiện thời gian đầu có thể có 

những vướng mắc trong triển khai thực hiện quy định mới và phản ứng của dư 
luận xã hội về mức phạt tăng cao do ảnh hưởng đến kinh tế của người dân, tuy 
nhiên, các chính sách trên tập trung chủ yếu vào cơ sở kinh doanh, người điều 
khiển ô tô với lỗi cố ý, vì mục tiêu lợi nhuận..., đảm bảo khả năng thi hành quyết 
định xử phạt của các chủ thể bị xử phạt. 

4. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
4.1 Phạm vi điều chỉnh: Quy định các hành vi vi phạm hành chính, mức 

tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị.

4.2. Đối tượng áp dụng
- Các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa 
bàn Thành phố.

- Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
4.3. Nội dung chính sách:
(1) Nghị quyết quy định 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị tăng mức 
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tiền phạt trong đó: 24 hành vi trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 04 
hành vi thuộc nhóm hành vi giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị; dừng, 
đỗ xe, cụ thể:

- 12 hành vi vi phạm quy định về đăng ký quản lý cư trú: có 08 hành vi có 
mức tiền phạt sau khi tăng là từ 3 triệu đến 6 triệu đồng; 04 hành vi có mức tiền 
phạt sau khi tăng là từ 6 triệu đến 12 triệu đồng.

- 02 hành vi vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công 
dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước, có mức tiền 
phạt sau khi tăng là từ 3 triệu đến 6 triệu đồng.

- 01 hành vi vi phạm quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện về an ninh, trật tự, có mức tiền phạt sau khi tăng là từ 15 triệu đến 30 
triệu đồng.

- 02 hành vi vi phạm các quy định về thi hành các biện pháp xử lý hành 
chính, có mức tiền phạt sau khi tăng là từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

- 07 hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư 
trú và đi lại:

Trong đó có 03 hành vi vi phạm liên quan đến cơ sở lưu trú, có mức tiền 
phạt từ 6 triệu đến 40 triệu; 03 hành vi vi phạm liên quan hộ chiếu, giấy thông 
hành, có mức tiền phạt sau khi tăng từ 1 đến 10 triệu đồng; 01 hành vi vi phạm 
liên quan mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.., có 
mức tiền phạt sau khi tăng là từ 30 triệu đến 37,5 triệu đồng.

- 04 hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi giao thông đường bộ liên quan 
trật tự đô thị; dừng, đỗ xe có mức tiền phạt sau khi tăng từ 200 nghìn đồng đến 6 
triệu đồng.

(2) Thẩm quyền xử phạt
Người có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị 

định số 282/2025/NĐ-CP, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị định số 
189/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính 
về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt tương ứng với 
hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

(3) Nguyên tắc áp dụng 
Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này là mức 

phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức 
tiền phạt của tổ chức gấp 02 (hai) lần mức tiền phạt đối với cá nhân.



18

Chuyên đề 3

NỘI DUNG TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ 
NGHỊ QUYẾT SỐ 76/2025/NQ-HĐND

1. Tên Nghị quyết: 
- Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND Thành 

phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô năm 2024.

- Nghị quyết được tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 
23/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố Hà Nội công bố nghị quyết 
quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật thủ đô số 02/2026/QH16 ngày 
23/4/2026.

2. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn đề xuất xây dựng Nghị quyết
2.1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025.
- Luật Thủ đô ban hành ngày 28/6/2024; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025.
- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024; 
- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025.

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 
và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2026/NĐ-CP ngày 06/3/2026 của Chính phủ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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2.2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH), trong thời gian qua UBND Thành 
phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị chức năng tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC trên địa bàn, kiên quyết xử lý đối với 
các công trình, cơ sở vi phạm về PCCC. Theo thống kê từ 2022 đến nay: Các đơn 
vị của Thành phố tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tổng cộng đối với 220.246 lượt 
cơ sở, phát hiện và kiến nghị khắc phục 273.649 tồn tại, vi phạm về PCCC, phát 
hiện 15.634 hành vi vi phạm, xử phạt 7.565 tổ chức, 8.304 cá nhân, phạt tiền trên 
170 tỷ đồng, tạm đình chỉ, đình chỉ 4.412 lượt cơ sở (trong đó: Năm 2022: Phát 
hiện, xử lý 7.824 trường hợp vi phạm hành chính về PCCC và CNCH; xử phạt 
4.299 tổ chức, 2.980 cá nhân vi phạm; số tiền phạt khoảng 82 tỷ 600 triệu đồng; 
Năm 2023: Phát hiện, xử lý 2.929 trường hợp vi phạm hành chính về PCCC và 
CNCH; xử phạt 1.274 tổ chức, 1.656 cá nhân vi phạm; số tiền phạt khoảng 40 tỷ 
800 triệu đồng; Năm 2024: Phát hiện, xử lý 4.881 trường hợp vi phạm hành chính 
về PCCC và CNCH; xử phạt 1.586 tổ chức, 3.294 cá nhân vi phạm; số tiền phạt 
khoảng 35 tỷ 600 triệu đồng; 3 Quý đầu năm 2025: Phát hiện, xử lý 780 trường 
hợp vi phạm hành chính về PCCC và CNCH; xử phạt 406 tổ chức, 374 cá nhân 
vi phạm; số tiền phạt khoảng 10 tỷ 500 triệu đồng). Ngoài ra, từ 2022 đến nay, 
trên địa bàn Thành phố xảy ra 3.403 vụ cháy và 05 vụ nổ làm 146 người chết và 
106 người bị thương, thiệt hại về tài sản hàng trăm tỷ đồng và đang tiếp tục thống 
kê, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội và gây ô nhiễm 
môi trường.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra nhận thấy vi phạm về PCCC tập trung chủ 
yếu ở các hành vi: không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng 
cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (1.352 trường hợp); thi công, lắp 
đặt không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có 
thẩm quyền thẩm duyệt (825 trường hợp); không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi 
cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi 
công, sử dụng (1.192 trường hợp); tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc 
diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC 
(1.200 trường hợp); đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức 
nghiệm thu về PCCC (1.701 trường hợp)… Bên cạnh các biện pháp xử lý về hành 
chính, Thành phố đăng tải công khai danh tính công trình, tên chủ đầu tư vi phạm 
PCCC lên các trang thông tin điện tử, thông báo Sở Kế hoạch và đầu tư để xem 
xét, không duyệt chủ trương đầu tư tiếp theo, đồng thời chỉ đạo đồng bộ các đơn 
vị (trong đó có cả các đơn vị cung cấp điện, cung cấp nước) để kiểm tra và xử lý 
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triệt để theo quy định pháp luật chuyên ngành; giao chính quyền địa phương sở 
tại giám sát việc chấp hành quyết định của cơ sở. Đối với các công trình vi phạm 
nghiêm trọng, có thái độ chây ì, cố tình không khắc phục, Cơ quan QLNN về 
PCCC và CNCH chuyển hồ sơ vụ vi phạm để Cơ quan Cảnh sát điều tra nghiên 
cứu, xem xét xử lý hình sự theo quy định, trong đó đã có một số trường hợp Cơ 
quan Cảnh sát điều tra CATP đã quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

3. Mục đích, ý nghĩa và tác động của Nghị quyết
3.1. Mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết: 
- Cụ thể hóa, quy định chi tiết các nội dung được Luật Thủ đô giao thuộc 

thẩm quyền của HĐND Thành phố; tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc thực 
hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 
do Chính phủ quy định.

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giáo dục, chấp hành các quy định 
của pháp luật trong lĩnh vực PCCC từ đó nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về 
PCCC trên địa bàn Thủ đô, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm, giảm thiểu nguy 
cơ dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

3.2. Tác động của Nghị quyết
Từ thực tiễn, yêu cầu công tác PCCC trên địa bàn Thành phố, nhất là xác 

định coi trọng công tác phòng ngừa, phòng cháy, không để xảy ra tình trạng “cháy 
rồi mới chữa” để giảm thiểu hậu quả (tài sản, tính mạng, môi trường...) khi xảy 
ra các cháy nổ; căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô năm 2024 quy định: 
“Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội”, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định 
mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng 
cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các nguyên tắc, nội dung cơ 
bản như sau:

- Về nguyên tắc lựa chọn: Căn cứ thực trạng tình hình vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thủ đô, để đảm bảo hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH, tăng cường các giải pháp 
về công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, góp phần nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở và người dân trong công tác 
PCCC&CNCH, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, 
trong đó tổ chức rà soát các kỹ lưỡng các hành vi vi phạm hành chính, mức tiền 
phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCCC&CNCH theo quy định tại 
Nghị định 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ để lựa chọn các hành vi vi phạm cần 
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nâng mức xử phạt. Việc lựa chọn/không lựa chọn các hành vi vi phạm cần nâng 
mức xử phạt cao hơn dựa trên những nguyên tắc: 

(1) Các hành vi vi phạm cần phải nâng mức tiền phạt để tăng cường công tác 
phòng ngừa, giáo dục, ngăn chặn tái phạm, răn đe chung; các hành vi vi phạm liên 
quan đến ý thức, trách nhiệm; các hành vi vi phạm có tính chất nguy hiểm, có khả 
năng dẫn đến cháy, khi cháy có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài 
sản… để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC&CNCH, từng 
bước kéo giảm tình hình cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

(2) Việc lựa chọn các hành vi vi phạm để nâng mức xử phạt đảm bảo nguyên 
tắc cao hơn tối đa 02 lần và không quá mức tiền phạt tối đa (50 triệu đồng đối với 
cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức) trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 
quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và điểm c 
khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
106/2025/NĐ-CP.

(3) Các hành vi vi phạm phổ biến vừa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, vừa 
đảm bảo sự phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô, 
các hành vi tác động chủ yếu đến tổ chức, doanh nghiệp, ít tác động đến hộ gia 
đình.

(4) Không đề xuất nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm thuộc các nhóm: 
- Các nhóm hành vi vi phạm có tính chất ít nghiêm trọng, hành vi vi phạm 

không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy, nổ (không đảm bảo về hồ sơ, 
công tác báo cáo về PCCC…).

- Các nhóm hành vi vi phạm tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP đã quy định 
tăng gấp 2 lần mức xử phạt khi để xảy ra cháy. 

- Các hành vi vi phạm tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP đã quy định tăng 
mức xử phạt nhiều lần so với Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. 

Qua rà soát các hành vi vi phạm, căn cứ theo các nguyên tắc lựa chọn hành vi 
vi phạm nêu trên, đề xuất nâng mức xử phạt theo các nhóm với 69 hành vi quy định 
tại Nghị định 106/2025/NĐ-CP cụ thể:

(1) Nhóm 1: Nâng mức xử phạt 1,5 lần (mức trung bình) so với quy định tại 
Nghị định 106/2025/NĐ-CP đối với 30 hành vi vi phạm mang tính phổ biến, không 
mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, việc khắc phục các hành vi vi phạm này có 
thể thực hiện trong thời gian ngắn, đặc trưng là tổ chức, cá nhân đã thực hiện được 
một số quy định về PCCC nhưng không đầy đủ, không duy trì thường xuyên các 
điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở, công trình. Những hành vi vi phạm này cần 
thiết nâng mức xử phạt để tăng cường công tác phòng ngừa, giáo dục, nâng cao 
nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, hạn chế tình trạng tái phạm, 
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chấp nhận nộp phạt nhưng vẫn vi phạm…, điển hình như: Không tổ chức tuyên 
truyền, thành lập Đội PCCC cơ sở, không tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, không 
duy trì hoạt động phương tiện, thiết bị PCCC…

(2) Nhóm 2: Nâng mức xử phạt đến mức tối đa (50 triệu đồng đối với cá 
nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức) trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy quy 
định tại tại khoản 3 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và điểm c khoản 
1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
106/2025/NĐ-CP đối với 39 hành vi vi phạm mang tính chất “cố ý”, hành vi vi 
phạm có tính chất nghiêm trọng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
cháy, nổ, khi cháy, nổ có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản cần 
phải tăng nặng mức xử phạt để tăng cường tính răn đe, phòng ngừa chung, buộc chủ 
đầu tư, người đứng đầu cơ sở phải tổ chức khắc phục, điển hình như: các hành vi vi 
phạm về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng thiết bị điện, sản xuất, vận chuyển, 
sử dụng chất, hàng nguy hiểm cháy nổ, lối thoát nạn, ngăn cháy lan, không trang bị, 
chưa trang bị phương tiện, thiết bị PCCC, không thực hiện các yêu cầu theo quy 
định của pháp luật….

Đối với nhóm hành vi nâng mức xử phạt đến mức tối đa được chia làm các 
nhóm do thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23, điểm c khoản 1 Điều 24 
Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2025/NĐ-
CP: “Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ đối với cá nhân đến 50.000.000 đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, 
mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”.

- Về thủ tục hành chính: Nghị quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính 
cho cơ quan quản lý, người dân, tổ chức, doanh nghiệp, chỉ nâng mức tiền phạt, không 
thay đổi thủ tục, hồ sơ, có tác động không nhiều đến thẩm quyền xử phạt của các chức 
danh có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Các hành vi vi phạm về PCCC được lựa chọn để nâng mức xử phạt so với 
Nghị định 106/2025/NĐ-CP trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, đã đánh giá tác 
động đối với các đối tượng điều chỉnh, xem xét khả nâng chấp hành nộp phạt của 
tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Trong đó chủ yếu tác động đến các 
tổ chức, doanh nghiệp và một số hộ sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn có khả 
năng chấp hành, thi hành quyết định xử phạt vi phạm, ít có tác động đối với hộ 
gia đình và cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ, do đó khi 
ban hành Nghị quyết có thể áp dụng thuận lợi và đi vào cuộc sống.

Nhận xét: Xuất phát từ thực tế đặc thù của địa bàn Thành phố, căn cứ các quy 
định của pháp luật, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định mức tiền phạt 
đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên 
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địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô” là 
cần thiết, đảm bảo đúng thẩm quyền và có tính khả thi khi áp dụng.

4. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
4.1. Về bố cục của Nghị quyết: Nghị quyết gồm 08 Điều và 01 phụ lục.
4.2. Nội dung cơ bản: Nghị quyết quy định những nội dung cơ bản sau:
a. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức tiền phạt cao hơn đối với một số hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Nghị định số 
106/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội.

b. Đối tượng áp dụng
- Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi 

phạm hành chính xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, trừ trường hợp Điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;

- Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến 
việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị quyết này.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm 
hành chính quy định tại Nghị quyết này.

c. Nội dung chính sách: Quy định 04 mức nâng mức tiền phạt lên 1,2 lần, 
1,5 lần, 1,6 lần, 2 lần đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội so với Nghị định 106/2025 
của Chính phủ. Chi tiết các hành vi vi phạm được quy định cụ thể tại phụ lục ban 
hành kèm theo, cụ thể:

- Nâng mức xử phạt tối đa 02 lần: 34 hành vi vi phạm.
- Nâng mức xử phạt tối đa được 1,6 lần 04 hành vi vi phạm (do mức phạt 

tại Nghị định 106 quy định từ 20 triệu đến 30 triệu đồng, không thể tăng thêm do 
quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính giới hạn mức phạt tiền trong lĩnh vực 
PCCC đến 50 triệu đồng).

- Nâng mức xử phạt tối đa được 1,2 lần 01 hành vi vi phạm (do mức phạt 
tại Nghị định 106 quy định từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, không thể tăng thêm do 
quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính giới hạn mức phạt tiền trong lĩnh vực 
PCCC đến 50 triệu đồng).

69 hành vi vi phạm chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị quyết. 

Lưu ý: Tại thời điểm hiện tại, Nghị định 69/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 106, căn cứ khoản 5 của Nghị quyết, có 02 hành 
vi sửa đổi tại Nghị định 69 thì thực hiện theo Nghị định 69, cụ thể:
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(1) Sửa đổi hành vi quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 25 Nghị định 
106/2025/NĐ-CP (Nghị quyết 76/2025/NQ-HĐND quy định tại mục 63): “Phạt 
tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì 
khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các nhà và công trình” thành““Phạt 
tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì 
khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa nhà, công trình”.

(2) Bãi bỏ hành vi quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 25 Nghị định 
106/2025/NĐ-CP (Nghị quyết 76/2025/NQ-HĐND quy định tại mục 64): Phạt 
tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không có bộ phận 
ngăn cháy, trừ hành vi quy định.

c. Quy định về thẩm quyền xử phạt: Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền 
đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy quy 
định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ có thẩm quyền xử phạt 
tương ứng với mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 
Điều 3 của Nghị quyết và thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 3 
Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Một số lưu ý khi áp dụng thẩm quyền xử phạt:
- Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy quy định tại Nghị định 106/2025/NĐ-
CP, Nghị định 189/2025/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 69/2026/NĐ-CP) có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt 
cao hơn đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị quyết 76/2025/NQ-HĐND.

- Thẩm quyền xử phạt của từng chức danh được quy định cụ thể như sau:
+ Chủ tịch UBND cấp xã: Phạt tiền đến 25.000.000đ;
+ Chiến sỹ CAND: Phạt tiền đến 5.000.000đ;
+ Đội trưởng: Phạt tiền đến 15.000.000đ;
+ Trưởng Công an cấp xã: Phạt tiền đến 25.000.000đ;
+ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: Phạt tiền đến 40.000.000đ;
+ Giám đốc CATP: Phạt tiền đến 50.000.000đ;
+ Giám đốc Sở Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và môi trường: 

Phạt tiền đến 40.000.000đ;
d. Nguyên tắc áp dụng:
- Mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính áp dụng mức tiền phạt 

cao hơn tối đa 02 (hai) lần áp dụng cho cá nhân, tổ chức quy định tại Nghị định số 
106/2025/NĐ-CP và không vượt quá mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực phòng 
cháy, chữa cháy quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012.
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- Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị 
quyết này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi 
phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 02 (hai) lần mức tiền phạt 
đối với cá nhân.

e. Quy định chuyển tiếp:
- Đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị quyết đã 

được lập Biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì 
áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

- Trường hợp Chính phủ có điều chỉnh, sửa đổi đối vói các hành vi vi phạm 
quy định tại Điều 5 Nghị quyết này thì áp dụng theo quy định của Chính phủ.

- Trường hợp pháp luật có điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thì thực hiện theo quy định của 
pháp luật.


